
CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ (IEP)
Chương Trình Anh Ngữ (IEP)tại Đại học Bang California, Northridge (CSUN)
chuẩn bị cho sinh viên học đại học và khả năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả.

•	 Quy mô lớp học nhỏ
•	 Nội dung có thể tùy chỉnh và các lớp học tự chọn
•	 Dạy kèm cá nhân, miễn phí
•	 Các hoạt động văn hóa và cơ hội trải nghiệm với môi trường và cuộc 

sống trong khuôn viên trường đại học Mỹ
•	 Có sẵn chỗ ở cho sinh viên

CÁC YẾU TỐ ĐẶC BIỆT:
	» Nhập Học Với Điều Kiện:đã được phê duyệt trước khi nhập học 
vào các chương trình cấp bằng tại CSUN hoặc đối tác giáo dục

	» Luyện Thi: Các lớp luyện thi TOEFL và IELTS

	» Miễn Thi TOEFL: Việc hoàn thành IEP cho phép sinh viên có yếu tố 
“nhập học với điều kiện” vào các chương trình cấp bằng CSUN đã 
được phê duyệt mà không cần thi TOEFL

	» Tín chỉ đại học: Sinh viên IEP đủ điều kiện được lựa chọn thay thế 
một khóa học tín chỉ đại học cho một lớp IEP, và cho phép họ bắt 
đầu làm việc với bằng cấp của mình

Địa điểm: 
Los Angeles,  

California, USA

Thời Hạn Khóa Học: 
8 -Tuần

Khóa Học Bắt Đầu: 
Tháng Giêng, Tháng tư, 
Tháng sáu, Tháng tám, 

Tháng mười

Giờ Giảng Dạy: 
25 giờ mỗi tuần cộng 

thêm dạy kèm miễn phí

Học phí: 
$3,445 USD

Chỗ ở: 
$3,580 USD

NGÀY KHAI GIẢNG VÀ CHI PHÍ

Session Orientation 
Date Start Date End Date Application 

Fee

Conditional 
Admission 

Fee
Tuition

Double 
Housing & 
Meal Plan

Application Deadline

Conditional Admission
IEP Only

Undergraduate Graduate

2022 Fall Mid-Entry 18 OCT 2022 24 OCT 2022 16 DEC 2022 $150 $100 $3,345 $3,430 02 AUG 2022 23 JUN 2022 06 SEP 2022

2023 Spring 18 JAN 2023 23 JAN 2023 17 MAR 2023 $150 $100 $3,345 $3,470 29 NOV 2022 08 NOV 2022 13 DEC 2022

2023 Spring Mid-Entry 28 MAR 2023 03 APR 2023 26 MAY 2023 $150 $100 $3,345 $3,470 07 FEB 2023 17 JAN 2023 21 FEB 2023

2023 Summer 06 JUN 2023 12 JUN 2023 04 AUG 2023 $150 $100 $3,445 $3,470 18 APR 2023 28 MAR 2023 02 MAY 2023

2023 Fall 15 AUG 2023 21 AUG 2023 13 OCT 2023 $150 $100 $3,445 $3,580 27 JUN 2023 06 JUN 2023 11 JUL 2023

2023 Fall Mid-Entry 17 OCT 2023 23 OCT 2023 15 DEC 2023 $150 $100 $3,445 $3,580 29 AUG 2023 08 AUG 2023 12 SEP 2023

2024 Spring 17 JAN 2024 22 JAN 2024 15 MAR 2024 $150 $100 $3,445 $3,580 28 NOV 2023 07 NOV 2023 12 DEC 2023

2024 Spring Mid-Entry 26 MAR 2024 01 APR 2024 24 MAY 2024 $150 $100 $3,445 $3,580 06 FEB 2024 16 JAN 2024 20 FEB 2024

All information subject to change without notice. Find the most current information at go.csun.edu/iep	 083122

CÁCH ĐĂNG KÝ
Chương Trình Anh Ngữ (IEP):
1. Mẫu đăng ký IEP (www.csun.edu/go/applyIEP)  

với lệ phí không hoàn lại ($150 USD) 
- HOẶC - 
IEP với mẫu đăng ký Nhập Học Với Điều Kiện  
(www.csun.edu/go/applyIEPCA)  
với lệ phí không hoàn lại ($250 USD)

2. Học phí khóa đầu tiên
3. Bằng chứng hỗ trợ tài chính
4. Bản sao hộ chiếu

Nhập Học Với Điều Kiện (Cộng thêm 1 - 4)

5. Mẫu đăng ký Calstate (www2.calstate.edu/apply)  
với lệ phí không hoàn lại ($70 USD)

6. Bảng điểm chính thức từ trường trung học hoặc cao đẳng / đại học
7. Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học hoặc cao đẳng / đại học
8. Ứng viên Thạc Sĩ (đã có bằng đại học) - Truy cập www.csun.edu/

graduate-studies/prospective-students để biết thêm chi tiết về 
những yêu cầu khác.

Xin lưu ý: Mọi ứng viên phải ít nhất 18 tuổi. Mọi hồ sơ phải được nộp cùng lúc đăng ký. 
Mọi hồ sơ phải được nộp trong ngôn ngữ bản xứ và kèm theo bản dịch sang Anh Ngữ.

Undergraduate Graduate*

CSUN English-language Proficiency Requirement

IELTS 6.0 or higher 6.5 or higher

TOEFL: Internet-Based Test (iBT) 61 (iBT) 80 (iBT)

TOEFL: Paper-Based Test (PBT) 500 (PBT) 550 (PBT)

PTE Academic 50 58

iTEP 3.8 4.0

Cambridge CAE 172 180

Duolingo DET 95 105

EIKEN Pre-1 (2304 min) 1 (2630 min)

GTEC 1125 1200

CSUN Estimated Cost for Two Semesters

Tuition and Fees $16,400 $15,000

Total Cost $36,500 $35,000

*Một số Chương Trình Thạc Sĩ có thể yêu cầu điểm TOEFL / IELTS cao hơn cho Nhập học Với điều kiện

TÌM HIỂU THÊM
go.csun.edu/iep

iep@csun.edu

	 @CSUNIPP

https://go.csun.edu/iep
https://www.csun.edu/go/applyIEP
https://www.csun.edu/go/applyIEPCA
https://www2.calstate.edu/apply
https://www.csun.edu/graduate-studies/prospective-students
https://www.csun.edu/graduate-studies/prospective-students
https://www.instagram.com/CSUNIPP/
https://www.facebook.com/CSUNIPP
https://go.csun.edu/iep


With conditional admission, you can enter most bachelor’s degree programs, as well as select 
master’s degrees and university certificates (as indicated in green).

For course descriptions and requirements, visit the University Catalog at www.csun.edu/catalog

MIKE CURB COLLEGE OF ARTS, MEDIA, 
AND COMMUNICATION 

Art 
• Art History BA/MA
• Art Education BA/MA
• Visual Arts BA/MA/MFA

 - Animation BA
 - Ceramics BA/MA/MFA
- Communication Design MA/MFA
- Drawing BA/MA/MFA
 - Graphic Design BA
 - Illustration BA/MA/MFA
 - Painting BA/MA/MFA
- Photography/Video BA/MA/MFA
- Printmaking BA/MA/MFA
- Sculpture BA/MA/MFA

Cinema and Television Arts
• Electronic Media Management BA
• Film Production BA
• Media Theory and Criticism BA
• Multimedia Production BA
• Radio Production BA
• Screenwriting  BA/MFA**
• Television Production BA
Communication Studies
• Communication Studies BA/MA
• Rhetorical Studies MA
• Intercultural Communication MA
• Interpersonal Communication MA
• Communication Theory MA
• Performance Studies MA
• Language Behavior MA
• Cultural Studies MA
Journalism
• Journalism BA
• Mass Communications MA^*
Music
• Breadth Studies BA
• Composition BM/MM
• Conducting BM/MM
• Music Education BA/MA
• Music Industry Administration MA
• Music Industry Studies BA
• Music Therapy BA
• Performance BM/MM

 - Choir BA
 - Commercial and Media Writing BM
 - Instrumental BA
 - Jazz Studies BM
- Keyboard/Organ Emphasis BM
- Keyboard/Piano Pedagogy BM
- Keyboard/Piano Performance BM
- Percussion BM
- Strings/Guitar BM
- Strings/Orchestral BM
- Vocal Arts BM	
- Winds BM

Theatre
• Theater BA/MA

DAVID NAZARIAN COLLEGE OF 
BUSINESS AND ECONOMICS 

Accountancy
• Accountancy BS/MS/MPAcc
Business Administration
• Business Administration BS/Certificate***/MBA
• Business Law BS
• Global Supply Chain Management BS
• Insurance/ Financial Services BS
• Real Estate BS
• Systems and Operations Management BS
Economics
• Economics BA
Finance
• Finance BS
Information Systems
• Information Systems BS 
Management
• Management BS
Marketing 
• Marketing BS
Taxation
• Taxation MS

MICHAEL D. EISNER COLLEGE OF 
EDUCATION  

Counseling
• Career Counseling MS
• College Counseling and Student 

Services MS
• Educational Psychology MA
• Marriage and Family Therapy MS
• School Counseling MS
• School Psychology MS
Deaf Studies
• Deaf Studies BA
Education
• Elementary Education MA
• Secondary Education MA

- Curriculum and Instruction MA
- English Education MA
- Education Technology MA 
- Mathematics Education MA
- Multicultural and Multilingual MA
- Science Education MA

Educational Administration
• Higher Education MA
• K-12 MA
Educational Leadership
• Community College Leadership EdD
• Educational Leadership and Policy  

Studies MA
• Prek-12 Leadership EdD
Special Education
• Deaf and Hard of Hearing MA
• Early Childhood Special Education MA
• Educational Therapy MA
• Mild/Moderate Disabilities MA
• Moderate/Severe Disabilities MA

COLLEGE OF ENGINEERING AND  
COMPUTER SCIENCE 

Computer Engineering 
• Computer Engineering BS/MS
Computer Information Technology
• Computer Information Technology BS
Computer Science
• Computer Science BS/MS
Construction Management Technology
• Construction Management Technology BS
Engineering
• Civil Engineering BS
• Construction Management Technology BS
• Electrical & Computer Engineering BS/MS
• Engineering Management BS/MS*
• Manufacturing Systems BS/MS*
• Materials Engineering MS*
• Mechanical Engineering BS/MS*
• Software Engineering MS
• Structural Engineering MS

COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN 
DEVELOPMENT 

Assistive Technology Studies
• Assistive Technology Studies and 

Human Services MS
• Assistive Technology Engineering MS
Athletic Training
• Athletic Training BS
Child & Adolescent Development
• Child & Adolescent Development BA
Communication Disorders and  

Sciences
• Speech and Language Pathology BA/MS
• Audiology BA
Environmental and Occupational Health
• Environmental and Occupational  

Health BS/MS
Family and Consumer Sciences
• Apparel, Design, and Merchandising BS/MS
• Consumer Affairs BS/MS
• Family and Consumer Sciences  

Education BS
• Family Studies BS/MS
• Nutrition, Dietetics, and Food Science 

BS/MS

Health Science
• Health Administration BS/MS
• Health Education BS/MS
• Nursing BSN/MS
• Public Health BS/MPH
Kinesiology
• Adapted Physical Activity MS
• Applied Fitness BS
• Biomechanics MS*
• Dance BS/MS*
• Exercise Physiology MS
• Exercise Science BS
• General Studies BS
• Motor Behavior MS*
• Pedagogy in Physical Education MS*
• Physical Education BS
• Sport Studies MS*
Physical Therapy
• Physical Therapy MPT/DPT
Recreation and Tourism Management
• Tourism, Hospitality, and Recreation 

Management BS/MS**
- Hospitality Management MS**
- Recreational Sports Management/ 

Recreation Management MS**
- Tourism Management MS**

COLLEGE OF HUMANITIES 

Asian American Studies
• Asian-American Studies BA
Central American Studies
• Central American Studies BA
Chicana and Chicano Studies
• Chicana and Chicano Studies BA/MA**
English 
• Literature BA/MA
• Creative Writing BA/MA
• English Subject Matter BA
• Rhetoric and Composition Theory MA
French
• French Literature BA
• French Language & Culture BA
Gender and Women’s Studies
• Gender and Women’s Studies BA
Humanities
• Humanities BA/MA
Interdisciplinary Studies
• Interdisciplinary Studies MS
Languages and Cultures
• Armenian BA
• Italian BA
• Japanese BA
Liberal Studies
• Liberal Studies BA
Linguistics 
• Linguistics BA/MA^*
• Teaching English as a Second Language 

BA/MA^*
Modern Jewish Studies 
• Modern Jewish Studies BA
Philosophy
• Philosophy BA
Religious Studies
• Religious Studies BA
Spanish 
• Spanish Language and Culture BA/MA
• Spanish Literature BA

COLLEGE OF SCIENCE AND 
MATHEMATICS 

Biochemistry
• Biochemistry BS/MS
Biology 
• Biology BA/BS/MS
• Biotechnology/Medical Technology BS
• Cell & Molecular Biology BS
• Microbiology BS
• Marine Biology BS
• Environmental Biology BS
Chemistry
• Chemistry BA/BS/MS
Geology
• Environmental Geology BS
• Geology BS/MS**
• Geophysics BS/MS
• Secondary Teaching BS
Mathematics
• Applied Mathematics BS/MS 
• Mathematics BA/BS/MS
• Secondary Teaching BS/MS
• Statistics BS
Physics
• Astrophysics BS
• Physics BA/BS/MS 

COLLEGE OF SOCIAL AND 
BEHAVIORAL SCIENCES 

African American Studies
• African American Arts & Literature BA
• African American Social Sciences BA
• African and African American Cultural 

Studies BA
Anthropology
• Anthropology BA/MA**
• Public Archaeology MA**
Geography 
• Geography BA/MA
• Geographic Information Science BA/MA
History 
• History BA/MA**
Political Science
• Law and Society BA 
• Politics and Government BA
• Public Policy and Management BA
• Political Science BA/MA
Public Administration
• Public Sector Management and 

Leadership MPA
Psychology
• Applied Behavior Analysis MS
• Clinical Psychology MA
• Human Factors and Applied MA
• Psychological Science MA
• Psychology BA
Social Work
• Social Work MSW
Sociology
• Criminology and Criminal Justice BA
• General Sociology BA/MS*
• Social Welfare BA
• Work and Society BA
Urban Studies and Planning 
• Urban Studies and Planning BA/MUP

073021

BA 	 - 	Bachelor of Arts
BM 	 - 	Bachelor of Music
BS 	 - 	Bachelor of Science
BSN 	 - 	Bachelor of Science in Nursing
DPT 	 - 	Doctor of Physical Therapy
EdD 	 - 	Doctor of Education
MA 	 - 	Master of Arts
MBA 	 - 	Master of Business Administration
MFA 	 - 	Master of Fine Arts
MM 	 - 	Master of Music
MPA 	 - 	Master of Public Administration
MPAcc 	- 	Master of Professional Accountancy
MPH 	 - 	Master of Public Health
MPP 	 - 	Master of Public Policy
MPT 	 - 	Master of Physical Therapy
MS 	 - 	Master of Science
MSW 	 - 	Master of Social Work
MUP	 - 	Master of Urban Planning

^No TOEFL waiver

*Visit graduate programs website for 
additional requirements

**Fall admission only. Available to 
students applying for IEP Spring and 
Spring Mid-Entry, and IEP Summer 
sessions.

***Apply at go.csun.edu/aboutGCBA 
Please note: GCBA NOT APPROVED 
for SACM-sponsored students.

All information is subject to change 
without notice.

https://go.csun.edu/aboutGCBA
https://www.csun.edu/catalog



